	BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

DU LỊCH SÀI GÒN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



	DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH 
(Ban hành kèm theo quyết định số: 86/QĐ-CĐNDLSG ngày 15/05/2017 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn)
Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 
Mã nghề: 6810103
Trình độ đào tạo: Liên thông Cao đẳng nghề 
Năm 2017


MỤC LỤC

	Phần: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun 

	

	Bảng 1: Danh mục thiết bị môn học: Tiến trình lịch sử Việt Nam  (MH 07)

	Bảng 2: Danh mục thiết bị môn học: Địa lý du lịch Việt Nam (MH 08)

	Bảng 3: Danh mục thiết bị môn học Văn hóa Việt Nam (MH 09)

	Bảng 4: Danh mục thiết bị môn học: Marketing du lịch (MH 10)

	Bảng 5: Danh mục thiết bị mô đun: Y tế trong du lịch  (MĐ 11)

	Bảng 6: Danh mục thiết bị môn học : Toeic  (MH12 )

	Bảng 7: Danh mục thiết bị mô đun:  Nghiệp vụ Hướng dẫn (MĐ 13)

	Bảng 8: Danh mục thiết bị mô-đun: Nghiệp vụ trưởng đoàn (MĐ 14)

	Bảng 9: Danh mục thiết bị mô đun: Tuyến điểm du lịch  (MĐ 15)

	Bảng 10: Danh mục thiết bị môn học: Anh văn chuyên ngành  (MH 16)

	Bảng 11: Danh mục thiết bị mô đun: Nghiệp vụ điều hành (MĐ 17)

	Bảng 12: Danh mục thiết bị mô đun: Nghiệp vụ vé vận chuyển  (MĐ 18)

	Bảng 13: Danh mục thiết bị mô đun: Thiết kế và xây dựng chính sách giá (MĐ 19)

	Bảng 14: Danh mục thiết bị mô đun: Hoạt náo trong du lịch (MĐ 20)

	Bảng 15: Danh mục thiết bị mô đun: Tổ chức sự kiện (MĐ 21)

	Bảng 16: Danh mục thiết bị mô đun: Thực tập tại doanh nghiệp (MĐ 22)


Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ 
MÔN HỌC TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VIỆT NAM  

Tên nghề: Hướng dẫn du lịch
Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Liên thông Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên , lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị 
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu hình ảnh, nội dung môn học trong quá trình giảng dạy 
	

	2
	Máy chiếu

 (Projector)
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu trong quá trình giảng dạy
	Cường độ sáng

 ≥ 2500 Ansilumnent

Màn chiếu có kích thước tối thiểu 1800mm x 1800mm

	3
	Hệ thống âm thanh
	Bộ 
	01
	Dùng để tăng âm trong phòng học
	Thông số kỹ thuật cụ thể như sau:

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	-
	Âm ly
	Bộ
	01
	
	Phù hợp với công suất loa

	-
	Micro
	Chiếc
	01
	
	Loại thông dụng trên thị trường 

	-
	Loa 
	Chiếc
	01
	
	Công suất loa ≥20W


Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ 

MÔN HỌC: ĐỊA LÝ DU LỊCH VIỆT NAM 
Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 
Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Liên thông Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên , lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị 
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu hình ảnh, nội dung môn học trong quá trình giảng dạy 
	

	2
	Máy chiếu

 (Projector)
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu trong quá trình giảng dạy
	Cường độ sáng

 ≥ 2500 Ansilumnent

Màn chiếu có kích thước tối thiểu 1800mm x 1800mm

	3
	Hệ thống âm thanh
	Bộ 
	01
	Dùng để tăng âm trong phòng học
	Thông số kỹ thuật cụ thể như sau:

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	-
	Âm ly
	Bộ
	01
	
	Phù hợp với công suất loa

	-
	Micro
	Chiếc
	01
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	-
	Loa 
	Chiếc
	01
	
	Công suất loa ≥20W

	- 
	Bảng đồ 
	Cái 
	01
	Phục vụ trong quá trình giảng dạy 
	Bảng đồ cập nhật mới nhất 2017


Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ 

MÔN HỌC: VĂN HÓA VIỆT NAM 
Tên nghề: Hướng dẫn du lịch
Mã số môn học: MH 09
Trình độ đào tạo: Liên thông Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên , lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị 
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu hình ảnh, nội dung môn học trong quá trình giảng dạy 
	

	2
	Máy chiếu

 (Projector)
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu trong quá trình giảng dạy
	Cường độ sáng

 ≥ 2500 Ansilumnent 

Màn chiếu có kích thước tối thiểu 1800mm x 1800mm

	3
	Hệ thống âm thanh
	Bộ 
	01
	Dùng để tăng âm trong phòng học
	Thông số kỹ thuật cụ thể như sau:

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	-
	Âm ly
	Bộ
	01
	
	Phù hợp với công suất loa

	-
	Micro
	Chiếc
	01
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	-
	Loa 
	Chiếc
	01
	
	Công suất loa ≥20W


Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ 
MÔN HỌC: MARKETING DU LỊCH 

Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 
Mã số môn học: MH 10
Trình độ đào tạo: Liên thông Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên , lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị 
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu hình ảnh, nội dung môn học trong quá trình giảng dạy 
	

	2
	Máy chiếu

 (Projector)
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu trong quá trình giảng dạy
	Cường độ sáng

 ≥ 2500 Ansilumnent 

Màn chiếu có kích thước tối thiểu 1800mm x 1800mm

	3
	Hệ thống âm thanh
	Bộ 
	01
	Dùng để tăng âm trong phòng học
	Thông số kỹ thuật cụ thể như sau:

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	-
	Âm ly
	Bộ
	01
	
	Phù hợp với công suất loa

	-
	Micro
	Chiếc
	01
	
	

	-
	Loa 
	Chiếc
	01
	
	Công suất loa ≥20W


Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ 
MÔ ĐUN: Y TẾ TRONG DU LỊCH  

Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 
Mã số mô đun: MĐ 11
Trình độ đào tạo: Liên thông Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên , lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu hình ảnh, nội dung môn học trong quá trình giảng dạy 
	

	2
	Máy chiếu

 (Projector)
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu trong quá trình giảng dạy
	Cường độ sáng

 ≥ 2500 Ansilumnent. 

Màn chiếu có kích thước tối thiểu 1800mm x 1800mm

	3
	Hệ thống âm thanh
	Bộ 
	01
	Dùng để tăng âm trong phòng học
	Thông số kỹ thuật cụ thể như sau:

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	-
	Âm ly
	Bộ
	01
	
	Phù hợp với công suất loa

	-
	Micro
	Chiếc
	01
	
	

	-
	Loa 
	Chiếc
	01
	
	Công suất loa ≥20W

	4
	Bộ nẹp gỗ 10 thành
	Bộ
	01
	Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành 
	Phù hợp với quy định của Bộ Y tế : 

Chiều rộng các thanh: 5.5cm

Chiều dài các thanh:

- Thanh 1: 21 cm

- Thanh 2: 29 cm

- Thanh 3: 34.5 cm

- Thanh 4: 40 cm

- Thanh 5: 45 cm

- Thanh 6: 50 cm

- Thanh 7: 59 cm

- Thanh 8: 69 cm

- Thanh 9: 79 cm

- Thanh 10: 117 cm

	5
	Băng thun 3 móc 
	Cuộn
	03
	Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành
	Phù hợp với quy định của Bộ Y tế: 

5 x 200 cm

	6
	Băng tam giác 
	Cái 
	03
	Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành
	Phù hợp với quy định của Bộ Y tế

85 x 40 cm


Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ 
MÔN HỌC: TOEIC
Tên nghề: Hướng dẫn du lịch
Mã số môn học: MH 12
Trình độ đào tạo: Liên thông Cao đẳng nghề 
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên , lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị 
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu hình ảnh, nội dung môn học trong quá trình giảng dạy 
	

	2
	Máy chiếu

 (Projector)
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu trong quá trình giảng dạy
	Cường độ sáng

 ≥ 2500 Ansilumnent 

Màn chiếu có kích thước tối thiểu 1800mm x 1800mm

	3
	Hệ thống âm thanh
	Bộ 
	01
	Dùng để tăng âm trong phòng học
	Thông số kỹ thuật cụ thể như sau:

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	-
	Âm ly
	Bộ
	01
	
	Phù hợp với công suất loa

	-
	Micro
	Chiếc
	01
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	-
	Loa 
	Chiếc
	01
	
	Công suất loa ≥20W

	4
	Máy cassette
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành kỹ năng nghe 
	Đáp ứng kết nối với VCD, DVD, USB


Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ 
MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN 
Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 

Mã số mô đun: MĐ 13
Trình độ đào tạo: Liên thông Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên , lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị 
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu hình ảnh, nội dung môn học trong quá trình giảng dạy 
	

	2
	Máy chiếu

 (Projector)
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu trong quá trình giảng dạy
	Cường độ sáng

 ≥ 2500 Ansilumnent 

Màn chiếu có kích thước tối thiểu 1800mm x 1800mm

	3
	Hệ thống âm thanh
	Bộ 
	01
	Dùng để tăng âm trong phòng học
	Thông số kỹ thuật cụ thể như sau:

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	-
	Âm ly
	Bộ
	01
	
	Phù hợp với công suất loa

	-
	Micro
	Chiếc
	01
	
	

	-
	Loa 
	Chiếc
	01
	
	Công suất loa ≥20W

	4
	Máy fax
	Chiếc
	01
	Sử dụng để hướng dẫn sinh viên cách sửu dụng
	Loại thông dụng trên thị trường

	5
	Máy scan
	Chiếc 
	01
	Sử dụng để hướng dẫn sinh viên cách sử dụng
	Loại thông dụng trên thị trường

	6
	Máy in 
	Chiếc
	01
	Dùng để in các dữ liệu
	In được giấy khổ A4

	7
	Máy photocopy
	Chiếc 
	01
	Sử dụng để hướng dẫn sinh viên cách sử dụng
	Loại thông dụng trên thị trường

	8
	Điện thoại để bàn 
	Bộ
	02
	Sử dụng để thực hành 
	Loại thông dụng trên thị trường

	9
	La bàn 
	Chiếc 
	04
	Dùng để xác định phương hướng 
	Loại thông dụng trên thị trường


	10
	Đèn pin 
	Chiếc 
	04
	Sử dụng để hướng dẫn 
	Loại thông dụng trên thị trường

	11
	Loa di động 
	Chiếc 
	04
	Sử dụng trong quá trình thực hành
	Có nút chỉnh âm lượng

	12
	Cờ hiệu 
	Chiếc 
	04
	Sử dụng khi thực hành đón khách 
	Loại thông dụng trên thị trường

	13
	Còi 
	Chiếc 
	04
	Sử dụng trong quá trình thực hành
	Loại thông dụng trên thị trường

	14
	Bộ dụng cụ y tế
	Bộ 
	01
	Sử dụng để thực hành Sơ cấp cứu
	Loại thông dụng trên thị trường

	15
	Bút chỉ laser
	Chiếc 
	04
	Sử dụng khi hướng dẫn thực hành 
	Loại thông dụng trên thị trường

	16
	Đèn hiệu 
	Chiếc 
	04
	Sử dụng khi hướng dẫn thực hành 
	Loại thông dụng trên thị trường

	17
	Máy ghi âm 
	Chiếc 
	04
	Sử dụng khi hướng dẫn thực hành 
	Loại thông dụng trên thị trường


Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ 
MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ TRƯỞNG ĐOÀN
Tên nghề: Hướng dẫn du lịch
Mã số mô đun: MĐ 14
Trình độ đào tạo: Liên thông Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên , lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị 
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	19
	Phục vụ để trình chiếu hình ảnh, nội dung môn học trong quá trình giảng dạy 
	

	2
	Máy chiếu

 (Projector)
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu trong quá trình giảng dạy
	Cường độ sáng

 ≥ 2500 Ansilumnent 

Màn chiếu có kích thước tối thiểu 1800mm x 1800mm

	3
	Máy cassette
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành kỹ năng nghe
	Đáp ứng kết nối VCD, DVD, USB

	4
	Hệ thống âm thanh
	Bộ 
	01
	Dùng để tăng âm trong phòng học
	Thông số kỹ thuật cụ thể như sau:

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	-
	Âm ly
	Bộ
	01
	
	Phù hợp với công suất loa

	-
	Micro
	Chiếc
	01
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	-
	Loa 
	Chiếc
	01
	
	Công suất loa ≥20W


Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ 
MÔ ĐUN: TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH  

Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 
Mã số mô đun: MĐ 15
Trình độ đào tạo: Liên thông Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên , lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị 
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu hình ảnh, nội dung môn học trong quá trình giảng dạy 
	

	2
	Máy chiếu

 (Projector)
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu trong quá trình giảng dạy
	Cường độ sáng

 ≥ 2500 Ansilumnent 

Màn chiếu có kích thước tối thiểu 1800mm x 1800mm

	3
	Hệ thống âm thanh
	Bộ 
	01
	Dùng để tăng âm trong phòng học
	Thông số kỹ thuật cụ thể như sau:

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	-
	Âm ly
	Bộ
	01
	
	Phù hợp với công suất loa

	-
	Micro
	Chiếc
	01
	
	

	-
	Loa 
	Chiếc
	01
	
	Công suất loa ≥20W


Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ 
MÔN HỌC: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
Tên nghề: Hướng dẫn du lịch
Mã số môn học: MH 16
Trình độ đào tạo: Liên thông Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên , lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị 
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu hình ảnh, nội dung môn học trong quá trình giảng dạy 
	

	2
	Máy chiếu

 (Projector)
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu trong quá trình giảng dạy
	Cường độ sáng

 ≥ 2500 Ansilumnent 

Màn chiếu có kích thước tối thiểu 1800mm x 1800mm

	3
	Hệ thống âm thanh
	Bộ 
	01
	Dùng để tăng âm trong phòng học
	Thông số kỹ thuật cụ thể như sau:

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	-
	Âm ly
	Bộ
	01
	
	Phù hợp với công suất loa

	-
	Micro
	Chiếc
	01
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	-
	Loa 
	Chiếc
	01
	
	Công suất loa ≥20W

	4
	Máy cassette
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành kỹ năng nghe 
	Đáp ứng kết nối với VCD, DVD, USB


Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ 
MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH 

Tên nghề: Hướng dẫn du lịch
Mã số mô đun: MĐ 17
Trình độ đào tạo: Liên thông Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên , lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị 
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu hình ảnh, nội dung môn học trong quá trình giảng dạy 
	

	2
	Máy chiếu

 (Projector)
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu trong quá trình giảng dạy
	Cường độ sáng

 ≥ 2500 Ansilumnent 

Màn chiếu có kích thước tối thiểu 1800mm x 1800mm

	3
	Hệ thống âm thanh
	Bộ 
	01
	Dùng để tăng âm trong phòng học
	Thông số kỹ thuật cụ thể như sau:

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	-
	Âm ly
	Bộ
	01
	
	Phù hợp với công suất loa

	-
	Micro
	Chiếc
	01
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	-
	Loa 
	Chiếc
	01
	
	Công suất loa ≥20W

	4
	Máy fax
	Chiếc
	01
	Sử dụng để hướng dẫn sinh viên cách sử dụng
	Loại thông dụng trên thị trường

	5
	Máy scan
	Chiếc 
	01
	Sử dụng để hướng dẫn sinh viên cách sử dụng
	Loại thông dụng trên thị trường

	6
	Máy in 
	Chiếc
	01
	Dùng để in các dữ liệu
	In được giấy khổ A4

	7
	Máy photocopy
	Chiếc 
	01
	Sử dụng để hướng dẫn sinh viên cách sử dụng
	Loại thông dụng trên thị trường

	8
	Điện thoại để bàn 
	Bộ
	02
	Sử dụng để thực hành 
	Loại thông dụng trên thị trường


Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ 
MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ VÉ VẬN CHUYỂN 
Tên nghề: Hướng dẫn du lịch
Mã số mô đun: MĐ 18
Trình độ đào tạo: Liên thông Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên , lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị 
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu hình ảnh, nội dung môn học trong quá trình giảng dạy 
	

	2
	Máy chiếu

 (Projector)
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu trong quá trình giảng dạy
	Cường độ sáng

 ≥ 2500 Ansilumnent 

Màn chiếu có kích thước tối thiểu 1800mm x 1800mm

	3
	Hệ thống âm thanh
	Bộ 
	01
	Dùng để tăng âm trong phòng học
	Thông số kỹ thuật cụ thể như sau:

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	-
	Âm ly
	Bộ
	01
	
	Phù hợp với công suất loa

	-
	Micro
	Chiếc
	01
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	-
	Loa 
	Chiếc
	01
	
	Công suất loa ≥20W


Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ 

MÔ ĐUN: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH GIÁ
Tên nghề: Hướng dẫn du lịch
Mã số mô đun: MĐ 19
Trình độ đào tạo: Liên thông Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên , lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị 
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu hình ảnh, nội dung môn học trong quá trình giảng dạy 
	

	2
	Máy chiếu

 (Projector)
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu trong quá trình giảng dạy
	Cường độ sáng

 ≥ 2500 Ansilumnent 

Màn chiếu có kích thước tối thiểu 1800mm x 1800mm

	3
	Hệ thống âm thanh
	Bộ 
	01
	Dùng để tăng âm trong phòng học
	Thông số kỹ thuật cụ thể như sau:

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	-
	Âm ly
	Bộ
	01
	
	Phù hợp với công suất loa

	-
	Micro
	Chiếc
	01
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	-
	Loa 
	Chiếc
	01
	
	Công suất loa ≥20W

	4
	Máy Fax
	Chiếc
	01
	Dùng để hướng dẫn sinh viên cách sử dụng máy fax
	Loại thông dụng trên thị trường

	5
	Máy scan
	Chiếc
	01
	Dùng để hướng dẫn học viên cách sử dụng máy scan
	Loại thông dụng trên thị trường

	6
	Máy in
	Chiếc
	01
	Dùng để in dữ liệu thông tin, tập gấp 
	In được khổ giấy tối thiểu A4

	7
	Máy photocopy
	Chiếc
	01
	Dùng để hướng dẫn học viên cách sử dụng máy photocopy
	Loại thông dụng trên thị trường

	8
	Bảng đồ
	Cái
	02
	Sử dụng  để hướng dẫn sinh viên
	Bảng đồ cập nhật mới nhất 2017

	9
	Máy tính cầm tay

(calculators)
	Chiếc
	01
	Sử dụng để tính toán trong quá trình thực hành 
	


Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ 

MÔ ĐUN: HOẠT NÁO TRONG DU LỊCH

Tên nghề: Hướng dẫn du lịch
Mã số mô đun: MĐ 20
Trình độ đào tạo: Liên thông Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên , lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị 
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu hình ảnh, nội dung môn học trong quá trình giảng dạy 
	

	2
	Máy chiếu

 (Projector)
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu trong quá trình giảng dạy
	Cường độ sáng

 ≥ 2500 Ansilumnent 

Màn chiếu có kích thước tối thiểu 1800mm x 1800mm

	3
	Hệ thống âm thanh
	Bộ 
	01
	Dùng để tăng âm trong phòng học
	Thông số kỹ thuật cụ thể như sau:

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	-
	Âm ly
	Bộ
	01
	
	Phù hợp với công suất loa

	-
	Micro
	Chiếc
	01
	
	

	-
	Loa 
	Chiếc
	01
	
	Công suất loa ≥20W

	4
	Loa di động 
	Chiếc 
	02
	Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành
	

	5
	Còi 
	Chiếc 
	02
	
	

	6
	Cờ hiệu 
	Chiếc 
	02
	
	


Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ
 MÔ ĐUN : TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 
Mã số môn học: MĐ 21
Trình độ đào tạo: Liên thông Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên , lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị 
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu hình ảnh, nội dung môn học trong quá trình giảng dạy 
	

	2
	Máy chiếu

 (Projector)
	Bộ
	01
	Phục vụ để trình chiếu trong quá trình giảng dạy
	Cường độ sáng

 ≥ 2500 Ansilumnent 

Màn chiếu có kích thước tối thiểu 1800mm x 1800mm

	3
	Hệ thống âm thanh
	Bộ 
	01
	Dùng để tăng âm trong phòng học
	Thông số kỹ thuật cụ thể như sau:

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	-
	Âm ly
	Bộ
	01
	
	Phù hợp với công suất loa

	-
	Micro
	Chiếc
	01
	
	

	-
	Loa 
	Chiếc
	01
	
	Công suất loa ≥20W


Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ 
MÔ ĐUN: THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP
Tên nghề: Hướng dẫn du lịch
Mã số mô đun: MĐ 22
Trình độ đào tạo: Liên thông Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên , lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị 
	Đơn vị
	Số lượng 
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Bảng đồ 
	Chiếc 
	01
	Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành
	Loại thông dụng trên thị trường

	2
	Máy tính cầm tay
	Chiếc 
	01
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	3
	Máy vi tính 
	Chiếc 
	01
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	4
	Máy in
	Chiếc
	01
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	5
	Máy scan
	Chiếc
	01
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	6
	Điện thoại để bàn 
	Chiếc 
	01
	
	Loại thông dụng trên thị trường

	7
	Máy photocopy
	Chiếc 
	01
	
	Loại thông dụng trên thị trường
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